
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 15 ngõ 22 đường Hạnh Đàn, cụm 12, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

15/06/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH EDUPHA

0110030984

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi 
chất dinh dưỡng (Theo điều 13,14 Luật an toàn thực phẩm 
2010)
 Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
 Bán buôn thủy sản;
 Bán buôn rau, quả;
 Bán buôn cà phê;
 Bán buôn chè;
 Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
Bán buôn thực phẩm khác

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 
khác;    Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH EDUPHA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: EDUPHA COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: EDUPHA

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986779395
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn máy móc, 
thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi)

4659

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điểm d 
khoản 2 Điều 32 Luật Kinh doanh dược 2016)

4669(Chính)

9. Giáo dục nhà trẻ
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8511

10. Giáo dục mẫu giáo
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8512

11. Giáo dục tiểu học
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8521

12. Giáo dục trung học cơ sở
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8522

13. Giáo dục trung học phổ thông
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8523

14. Đào tạo sơ cấp
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8531

15. Đào tạo trung cấp
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8532

16. Đào tạo cao đẳng
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8533

17. Đào tạo đại học
Theo điều 3, 4 thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều 
kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 
của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

8541

18. Đào tạo thạc sỹ
Theo điều 3, 5 thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều 
kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 
của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

8542

19. Đào tạo tiến sỹ
Theo điều 3, 6 thông tư 02/2022/TT-BGDĐT quy định điều 
kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động 
của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

8543
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20. Giáo dục thể thao và giải trí
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8551

21. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
(Chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật)

8552

22. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các trung tâm dạy 
học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; - Dạy ngoại 
ngữ và kỹ năng đàm phán; - Đào tạo tự vệ; - Đào tạo về sự 
sống (Chỉ hoạt động khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho 
phép); - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy 
tính. Dạy khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM), 
dạy đồ họa máy tính, dạy thủ công mỹ nghệ, dạy vẽ.

8559

23. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Tư vấn du học (Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-
CP; Điều 2 Nghị định số 135/2018/NĐ-CP); Tổ chức các hội 
thảo khoa học về giáo dục, tư vấn giáo dục

8560

24. Bán buôn tổng hợp 4690

25. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

26. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

27. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: sản xuất cốc, chén đĩa, khay bằng giấy

1709

28. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Theo Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện 
sản xuất mỹ phẩm

2023

29. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Sản xuất hóa dược và dược liệu (khoản 3 Điều 20 
Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 Quy định chi tiết 
một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược)

2100

30. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Website thương mại điện tử bán hàng (Điều 27 Nghị 
định 52/2013/NĐ-CP); Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện 
tử (Điều 35 Nghị định 52/2013/NĐ-CP)

4791

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

33. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 THẾ HỒNG 
NAM     

Việt 
Nam

cụm 12, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 001074021432

2 BÙI THỊ 
NGỌC 
DUNG

Việt 
Nam

cụm 12, Xã Tân Lập, 
Huyện Đan Phượng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 50,000 031179006221

34. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, 
quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 
liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền (Điểm đ khoản 2 Điều 
32 Luật Kinh doanh dược 2016); Hoạt động lưu hành trang 
thiết bị y tế (Điều 22 Nghị định 98/2021/NĐ-CP); Bán lẻ nước 
hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh (Chỉ hoạt động khi được 
nhà nước cho phép)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001186045027
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 , Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 6 , Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   TẠ THU HÀ  Nữ

26/08/1986 Kinh Việt Nam

10/07/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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